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Tiết 7 

Sau khi hoàn thành bài học em sẽ biết hỏi và trả lời câu hỏi về trang phục mình mặc hằng 

ngày, cuối tuần hoặc dịp đặc biệt. 
 

Học sinh ghi tựa bài  vào vở 

UNIT 2: CLOTHING 

                                                            * SPEAK 

Học sinh ghi từ mới vào. 

Newwords: 

1.  T – shirt (n) áo thun  

2.  sweater (n) áo len 

3. sleeve (n): tay áo 

4. sleeveless(adj): không tay, sát nách 

5. shirt (n)  áo sơ mi 

6. stripe (n): sọc 

7. suit (n) : đồ bộ, com lê 

8. plain (adj) : trơn, đơn giản 

9. faded jeans (n) quần jeans phai màu 

10. blouse (n) áo kiểu 

11. baggy (adj): rộng thùng thình 

12. pants (n) (quần dài = trousers) 

13.  plaid (adj): sọc ca rô 

14. skirt (n) : váy 

15. shorts (n): quần sọt 

Học sinh luyện đọc các cụm từ trang 14, sau đó nối các cụm từ vào đúng tranh (a/p.14) 

Học sinh đặt thêm hai câu hỏi cho phần để trống b/p.15 rổi tự luyện hỏi và trả lới về trang phục mặc 

thường, trang phục yêu thích, đồng phục, và trang phục dịp đặc biệt. 

 

1. What do you usually wear on the weekend?      I usually wear…………………. 

2. Why do you wear these clothes?                       Because they are……………… 

3. What is your favorite type of clothing? Why?   I like …………………….because……………… 

4. Is it school uniform comfortable?                     Yes, it is / No, it isn’t. 

5. What color is it?                                              It is white and blue/ black 

6. What do you usually wear on Tet holiday?       I usually wear…………….. 

7. What would you like to wear to a party?          I’d like to wear ……………. 

 

Homework: Học từ mới, luyện hỏi và trả lời các câu hỏi ở bài tập b/p.15 
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Tiết 8 

Sau khi hoàn thành bài học em sẽ biết nghe và nắm những thông tin đặc biệt mô tả người khác 

đang mặc gì 
 

Học sinh ghi tựa bài  vào vở 

UNIT 2: CLOTHING 

                                                            * Listen 

Học sinh ghi từ mới vào. 

New words : 

1. announcement ( n ) :  thông báo 

2. missing = lost ( a )  : bị lạc 

3.  entrance = door, gate ( n ): cổng, cửa, lối vào 

4. fair ( n )                   : hội chợ 

Học sinh quan sát tranh và tập mô tả tên trang phục trong tranh. 

Học sinh nghe nội dung bài nghe sau đó đánh vào đúng trang phục mà bé Mary mặc khi bị lạc khỏi 

bố nhé. 

Tapescript (nội dung bài nghe) 

 

Attention please. Here is a special announcement. A little girl is reported missing. She was last seen 20 

minutes ago near the main entrance to the Car Fair. Her name’s Mary and she is 3 years old. She has short 

dark hair. She’s wearing shorts – blue shorts and a long sleeved white blouse. She is wearing a pair of shoes 

– brown shoes. She may carry a large doll. 

            If you see Mary, pleasing her to the Information Desk. Her father’s waiting for her there. Thank you. 

 

Homework: Học từ mới, thục hiện đủ yêu cầu của giáo viên, có thắc mắc gì thì gửi cho cô. 

 

 

 

 

 


